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1. Tóm tắt Luận án tiến sĩ 

Cảng biển Vũng Tàu có vai trò là cảng biển “cửa ngõ” của Việt Nam và theo 

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 Thủ tướng Chính phủ thì Cảng biển 

Vũng Tàu được phân loại là cảng biển đặc biệt; đây là cảng biển có mật độ tàu 

thuyền hoạt động lớn nhất Việt Nam và số liệu thực tế cho thấy: số vụ tai nạn hàng 

hải cũng như tần suất tai nạn đâm va tại khu vực này là cao nhất nước.  

Tại Quy định 13, Chương 5 của Công ước SOLAS 74, yêu cầu mỗi Chính 

phủ thành viên có trách nhiệm kiểm soát giao thông hàng hải và mức độ rủi ro hàng 

hải của khu vực tàu hoạt động; nếu mức độ rủi ro vượt qua giới hạn an toàn thì phải 

cung cấp công cụ kiểm soát rủi ro phù hợp hay các biện pháp hỗ trợ hành hải (nếu 

có thể thực hiện được) cho cá nhân, tàu thuyền liên quan. Vì vậy, với vai trò là 

Quốc gia thành viên Công ước, đồng thời căn cứ lưu lượng giao thông và nguy cơ 

tai nạn đâm va cao tại cảng biển Vũng Tàu, chúng ta cần nghiên cứu, xác định được 

Mô hình hay công cụ phù hợp đánh giá “định lượng” được nguy cơ tai nạn hàng hải 

tại cảng biển Vũng Tàu hay cảng biển quan trọng khác của Việt Nam. Tuy nhiên, 

trên thế giới có nhiều mô hình đánh giá rủi ro hàng hải trên luồng hoặc vùng nước 

hạn chế được nghiên cứu, áp dụng, nhưng các mô hình này không thích hợp để áp 

dụng tại Cảng biển Vũng Tàu. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi phải có công 

cụ - phương thức quản lý an toàn đặc thù và tương thích đối với cảng biển đặc biệt 
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và là khu vực nguy cơ tai nạn cao nên yêu cầu nghiên cứu, xây dựng “Mô hình 

đánh giá rủi ro tai nạn đâm va tại cảng biển Vũng Tàu” nhằm ứng dụng, đưa ra các 

giải pháp giảm thiểu rủi ro, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải có ý 

nghĩa quan trọng và cấp thiết. 

Từ kết quả điều tra, phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn đâm va tại cảng 

biển Vũng Tàu, nghiên cứu sinh nhận thấy chủ yếu do các yếu tố: yếu tố tác động 

Dòng chảy; yếu tố tác động Gió; yếu tố nguy cơ đâm va khi tàu hành trình đối 

hướng; yếu tố nguy cơ đâm va khi tàu hành trình cắt hướng và cuối cùng là yếu tố 

con người (con người là nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất, trên 80%). Mặt khác 

qua nghiên cứu, ngoài việc không thích hợp để ứng dụng tại cảng biển Vũng Tàu 

thì các mô hình đánh giá rủi ro hàng hải thông dụng trên thế giới hiện nay chưa 

đánh giá đầy đủ yếu tố con người, vì vậy nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp 

gián tiếp để xác định mức độ (giá trị) rủi ro đâm va phù hợp điều kiện thực tế tại 

cảng biển Vũng Tàu, qua đó xây dựng được mô hình toán đánh giá mức độ rủi ro 

đâm va và sử dụng mô hình AHP kết hợp với phương pháp chuyên gia để xác định, 

đánh giá trọng số các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro đâm va, kết hợp ứng dụng ngôn 

ngữ lập trình C++ … để xây dựng Phần mềm Mô phỏng nhanh đánh giá định lượng 

rủi ro. Hơn nữa, nhận thức rằng khi mà tính mờ (yếu tố con người) là một đặc điểm 

chung của các vấn đề liên quan đến bài toán ra quyết định, nghiên cứu sinh đã lựa 

chọn thêm phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro đâm va dựa trên Logic mờ, từ đó 

xây dựng mô phỏng trên Matlab (Matrix Laboratory) để xác định bổ sung một 

phương pháp cho phép người ra quyết định diễn đạt tính xấp xỉ hoặc gần đúng các 

yếu tố đầu vào sử dụng các số mờ và dựa vào mô phỏng trên Matlab để tiến hành 

kiểm chứng, đánh giá kết quả thông qua 11 tình huống điều động tránh va được 

quan trắc, thống kê trên thực tế - phần mềm cho kết quả phù hợp với thực tế. Kết 

quả nghiên cứu cũng cho thấy, Mô hình đánh giá rủi ro đâm va là phù hợp và có 

khả năng cao đưa vào ứng dụng thực tế tại cảng biển Vũng Tàu. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu, xây dựng Mô hình đánh giá rủi ro tai nạn đâm va phù hợp tại 

cảng biển Vũng Tàu qua đó xác định phương pháp nghiên cứu, thiết lập thuật toán 

và triển khai ứng dụng thuật toán xây dựng Phần mềm mô phỏng nhanh phục vụ 

đánh giá rủi ro đâm va tại cảng biển nhằm phòng ngừa tai nạn; hỗ trợ việc cải tạo, 

nâng cấp luồng hàng hải; góp phần bổ sung vào lĩnh vực lý luận pháp luật hàng hải.   

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Về đối tượng: Tập trung giải quyết yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải của 

nhóm đối tượng tàu thuyền hoạt động tại cảng biển Vũng Tàu, bao gồm: tàu biển; 

đoàn tàu lai kéo và tàu sông/ tàu cá; đồng thời, nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng, tác 

động của môi trường hàng hải đối với hoạt động của tàu thuyền. 

- Về phạm vi: Cảng biển Vũng Tàu và các chủ thể, yếu tố liên quan. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (kết hợp hài hòa giữa các phương pháp: 

phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm; phương pháp chuyên gia; phương 

pháp quan sát khoa học); 

- Phương pháp toán học. 

5. Những đóng góp mới của Luận án  

- Luận án đã nêu ra được luận điểm khoa học và phương pháp để đánh giá 

nguy cơ tai nạn đâm va (rủi ro) thông qua xác định mức độ khó khăn của tàu 

thuyền khi hành trình trong một môi trường giao thông nhất định. 

- Đã tiến hành phân tích, xác định rõ được 05 yếu tố gây nguy cơ tai nạn đâm 

va và thiết lập được thuật toán thể hiện rủi ro tai nạn đâm va tại cảng biển Vũng Tàu. 

- Đã xác định bổ sung phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro đâm va dựa 

trên hàm toán theo Logic mờ - xây dựng mô phỏng hàm toán mờ trên Matlab và 

kiểm chứng kết quả mô phỏng với dữ liệu thực tế. 

- Xây dựng bộ Cơ sở dữ liệu mới, đầy đủ nhất và có độ tin cậy cao cho vùng 

nước cảng biển Vũng Tàu. 

6. Kết quả đạt được và ý nghĩa khoa học, thực tiễn 

- Luận án đã thiết lập được thuật toán thể hiện rủi ro tai nạn đâm va tại cảng 

biển Vũng Tàu và ứng dụng thuật toán xây dựng, sử dụng Phần mềm mô phỏng 

nhanh (fast time simulation) phục vụ mô phỏng, đánh giá trực quan nguy cơ đâm 

va nhằm ứng dụng trong công tác đánh giá rủi ro, phòng ngừa tai nạn đâm va và hỗ 

trợ công tác nghiên cứu cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải tại cảng biển Vũng Tàu. 

Phương pháp và kết quả nghiên cứu của Luận án có thể ứng dụng để tiếp tục 

nghiên cứu, phát triển mô hình thích hợp cho các cảng biển khác tại Việt Nam, vì 

vậy đề tài có ý nghĩa cao về mặt khoa học và thực tiễn. 

- Kết quả nghiên cứu và những kết luận, kiến nghị trong Luận án góp phần 

tích cực cho việc bổ sung vào lĩnh vực lý luận pháp luật hàng hải trong tổng thể 

phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời đáp ứng được đòi hỏi tăng 

cường công cụ quản lý an toàn tại Cảng biển Vũng Tàu - cảng có chức năng là 

“cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển container quốc tế” - một trong hai “Cảng biển 

đặc biệt” của Việt Nam theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam 

đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021.  

7. Bố cục của Luận án 
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Bố cục của Luận án bao gồm phần Mở đầu, 05 Chương và phần “Kết luận, 

hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo”; cụ thể: 

- Mở đầu. 

- Chương 1. Phân tích một số mô hình đánh giá rủi ro đâm va trên thế giới. 

- Chương 2. Tổng hợp, phân tích dữ liệu tại khu vực cảng biển Vũng Tàu. 

- Chương 3. Xây dựng mô hình toán đánh giá rủi ro đâm va. 

- Chương 4. Thẩm định mô hình toán bằng phương pháp AHP và xây dựng 

phần mềm mô phỏng nhanh đánh giá rủi ro đâm va. 

- Chương 5. Đánh giá rủi ro dựa trên logic mờ và xây dựng mô phỏng hàm 

toán mờ trên Matlab. 

- Kết luận, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo. 

 

                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày  31  tháng 8 năm 2022 
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